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Tóm tắt: Thông tin về từ loại là một trong những 
thông tin quan trọng trong cấu trúc vi mô của từ 
điển ngôn ngữ. Việc phân định từ loại trong tiếng 
Việt hiện nay vẫn có một số vấn đề chưa thống 
nhất do nhà nghiên cứu dựa vào các tiêu chí khác 
nhau. Do đó, thông tin từ loại trong các công trình 
từ điển ngôn ngữ cũng được xử lý khác nhau. Bài 
viết tìm hiểu thực trạng xử lý từ loại trong các 
công trình từ điển ngôn ngữ dành cho học sinh để 
có cái nhìn tổng quát và đề xuất cách chú từ loại 
trong các công trình này để phù hợp với đối tượng 
học sinh.  

Từ khóa: Từ loại tiếng Việt, phân định từ loại, 
thông tin từ loại, từ điển ngôn ngữ, học sinh. 

Abstract: The information about parts of speech is 
one of the important information in the 
microstructure of the language dictionary. 
Currently, there have been some disagreements in 
classifying parts of speech in Vietnamese because 
of the different criteria of researchers. Therefore, 
the information about parts of speech in language 
dictionaries has been also treated differently. The 
article explores the current situation of processing 
parts of speech in some language dictionaries for 
students in order to get an overview and proposes 
how to give information about the parts of speech 
to be suitable for students. 

Keywords: Vietnamese parts of speech, 
classification of parts of speech, information about 
parts of speech, language dictionary, students. 

1. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây, việc nghiên 
cứu và biên soạn các công trình tra cứu 
hướng tới đối tượng sử dụng cụ thể đang 
ngày được quan tâm. Bên cạnh các công trình 
tra cứu dành cho người sử dụng phổ thông thì 
ngày càng nhiều các công trình tra cứu dành 
cho đối tượng học sinh được biên soạn và 
xuất bản. Riêng đối với công trình từ điển 
giải thích tiếng Việt dành cho học sinh, hiện 
có gần 20 công trình của các tác giả, nhà xuất 
bản khác nhau. Thêm vào đó, các công trình 
tra cứu chuyên biệt dành cho đối tượng học 
sinh như từ điển từ láy, từ điển chính tả, từ 
điển đồng nghĩa, trái nghĩa, từ điển đồng 
âm,... cũng liên tục được xuất bản và tái bản. 

Các công trình từ điển ngôn ngữ dành 
cho học sinh, tương tự như các công trình 
từ điển ngôn ngữ nói chung, đều bao gồm 
một số thông tin nhất định trong cấu trúc vi 
mô, trong đó, thông tin về từ loại là một 
trong những thông tin quan trọng và hầu hết 
các từ điển đều đưa vào. Tuy nhiên, có một 
thực tế là, việc chú từ loại trong các công 
trình điển ngôn ngữ dành cho học sinh hiện 
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chưa thống nhất và chuẩn xác. Do đó, bài 
viết này nêu thực trạng việc xử lý từ loại 
trong một số công trình từ điển ngôn ngữ 
dành cho học sinh để thấy được sự không 
thống nhất trong việc chú từ loại. Bên cạnh 
đó, bài viết cũng đề cập đến nội dung giảng 
dạy từ loại trong nhà trường để từ đó đề 
xuất một cách xử lý từ loại thích hợp trong 
các công trình từ điển ngôn ngữ dành cho 
học sinh. Chúng tôi chọn đối tượng nghiên 
cứu là các công trình từ điển dành cho học 
sinh bởi ngoài tính chất công cụ tra cứu đặc 
biệt, có tính định hướng và chuẩn mực thì 
các công trình này phải đảm bảo tính chính 
xác, thống nhất và phù hợp với năng lực và 

trình độ ngôn ngữ của đối tượng học sinh. 

2. Phân định từ loại trong tiếng Việt 

Từ loại phản ánh nhận thức của con 
người về thế giới khách quan nên có những 
từ loại mang tính chất phổ quát và có những 
từ loại có trong ngôn ngữ này nhưng không 
có trong ngôn ngữ khác. Trong tiếng Việt, 
có nhiều quan niệm về từ loại và tiêu chí 
phân định từ loại khác nhau.  

Dựa vào tiêu chí ý nghĩa của từ, tác giả 
Bùi Đức Tịnh [15] chia các “tự ngữ” tiếng 
Việt làm 8 từ loại, gồm: danh từ, đại từ, 
trạng từ, động từ, phó từ, liên từ, giới từ và 
giới ngữ, hiệu từ. Cùng tiêu chí phân chia 
như vậy, tác giả Trần Trọng Kim xác định 
từ loại tiếng Việt có 13 loại, gồm: danh từ, 
mạo từ, loại từ, chỉ định từ, đại danh từ, 
tính từ, động từ, trạng từ, giới từ, liên từ, 
tán thán từ, trợ ngữ từ, từ đệm [6].  

Căn cứ vào mặt ý nghĩa và chức năng ngữ 
pháp của từ, các tác giả trong cuốn Ngữ pháp 
tiếng Việt của Ủy ban Khoa học xã hội Việt 
Nam [17] phân chia các từ tiếng Việt thành 
hai loại lớn là thực từ và hư từ, trong đó, thực 
từ gồm danh từ, động từ và tính từ; hư từ gồm 
phụ từ và kết từ. Ngoài ra, theo các tác giả 

này, trong tiếng Việt còn có từ loại đại từ 
không thuộc hư từ nhưng cũng chẳng thuộc 
thực từ mà chỉ gần với thực từ, hai từ loại trợ 
từ và cảm từ “không thuộc phạm vi thực từ 
hay hư từ và cũng khác với đại từ. Như vậy, 
công trình xác định trong tiếng Việt có 8 từ 
loại, gồm: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, 
phụ từ, kết từ, trợ từ, cảm từ. 

Khi xác định tiêu chuẩn phân định từ loại, 
tác giả Đinh Văn Đức [2] đưa ra 3 tiêu chuẩn 
làm cơ sở căn cứ, gồm: tiêu chuẩn ý nghĩa, 
tiêu chuẩn khả năng kết hợp và tiêu chuẩn 
chức vụ cú pháp. Về tiêu chuẩn ý nghĩa, tác 
giả cho rằng ý nghĩa từ loại là ý nghĩa khái 
quát, trong đó có sự thống nhất giữa các yếu 
tố từ vựng và ngữ pháp, nói một cách khác, 
là ý nghĩa từ vựng - ngữ pháp. “Yếu tố từ 
vựng có mặt trong ý nghĩa từ loại là do chức 
năng phản ánh thực tại của các khái niệm. Ý 
nghĩa sự vật của danh từ, ý nghĩa vận động 
của động từ, ý nghĩa tính chất của tính từ,... 
là những ý nghĩa phạm trù vì có tính chất 
khái quát hóa cao, nhưng đó lại là kết quả 

của một quá trình trừu tượng hóa hàng loạt 
cái cụ thể (sự vật cụ thể, hành động cụ thể, 
tính chất cụ thể) có mặt trong thực tại được 
người bản ngữ nhận thức, phản ánh qua các 
khái niệm và đồng thời là những thực từ cụ 
thể (nhà, sách, chạy, học, xanh, cao)”. Tiêu 
chuẩn về khả năng kết hợp là xét đến mối 
quan hệ của từ với từ trong ngữ lưu. Tiêu 
chuẩn chức vụ cú pháp là xét đến chức năng 
của từ trong câu. Căn cứ vào ba tiêu chuẩn 
trên, tác giả chia từ tiếng Việt thành ba nhóm 
lớn là thực từ, hư từ và tình thái từ. Thực từ 
gồm có các từ loại: danh từ, động từ, tính từ, 
số từ, đại từ. Hư từ gồm các từ loại: từ phụ, 
từ nối. Tình thái từ gồm các từ loại: tiểu từ, 
trợ từ. Như vậy, theo tiêu chí phân loại của 
tác giả, tiếng Việt có 9 từ loại, gồm: danh từ, 
động từ, tính từ, số từ, đại từ, từ phụ, từ nối, 
tiểu từ, trợ từ. 
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Trong bài viết Về vấn đề phân định từ 
loại trong tiếng Việt [1], tác giả đưa ra 
hướng phân loại từ loại tiếng Việt rõ ràng, 
chi tiết hơn thông qua việc điều chỉnh nội 
dung hai tiêu chuẩn “chức vụ cú pháp” và 
“khả năng kết hợp”. Theo đó, tác giả phân 
định từ loại tiếng Việt thành 3 phạm trù cơ 
bản như sau: Nhóm A, gồm các từ có khả 
năng làm (trung tâm của) đối tố và vị tố 
trong cấu trúc của mệnh đề (nhà, tôi, nó, 
nói, làm, ốm, chết, đẹp, nhanh,...); Nhóm B, 
gồm các từ không có khả năng làm (trung 
tâm của) đối tố và vị tố mà chỉ có khả làm 
thành tố phụ cho chúng (đã, đang, sẽ, 
không, chưa, rồi, này, ấy, các, những,...); 

Nhóm C gồm các từ hoàn toàn không có 
khả năng làm (trung tâm của) đối tố và phụ 
tố, cũng như không có khả năng làm thành 
tố phụ cho chúng (và, nhưng, nếu, thì, vì, 
nên, về, với, ôi, à, ư, nhỉ, nhé, đi, ngay, cả, 
chính,...). Nhóm A bao gồm các từ loại là 
danh từ, động từ, đại từ, tính từ. Nhóm B 
phân thành hai lớp là định từ và phó từ. Căn 
cứ vào ý nghĩa, chức năng và vị trí của 
chúng, định từ được tiếp tục phân chia 
thành lượng từ (gồm cả số từ: các, những, 
một, hai, ba,...) và chỉ từ (này, kia, ấy, 
nọ,...), phó từ được phân thành tiền phó từ 
(đã, đang, sẽ, không, chưa, chẳng,...) và hậu 
phó từ (xong, rồi, hết, ra,...). Nhóm C chia 
thành hai lớp là kết từ và thái từ. Dựa vào 
khả năng kết hợp của chúng với các thành 
phần mà chúng đi kèm, kết từ có thể tiếp 
tục được phân chia thành giới từ (của, với, 
bằng, để, về, cho,...) và liên từ (và, nhưng, 
hay, hoặc, nếu, thì, vì, nên, tuy, dù,...), còn 
thái từ bao gồm trợ từ (cũng, vẫn, chính, 
ngay, cả,...) và tiểu từ (à, ạ, ư, nhỉ, nhé, đi, 
nào, ôi, ối, ái,...). Như vậy, theo tác giả, hệ 
thống từ loại tiếng Việt gồm 12 từ loại: 
danh từ, đại từ, động từ, tính từ, lượng từ, 
chỉ từ, tiền phó từ, hậu phó từ, giới từ, liên 

từ, trợ từ và tiểu từ. 

Có thể thấy, việc phân định từ loại trong 
tiếng Việt, bên cạnh ý kiến thống nhất về 
các từ loại như danh từ, động từ, tính từ, đại 
từ còn có sự chưa thống nhất về một số từ 
loại khác. Sự chưa thống nhất này thể hiện 
ở việc xác định tiêu chí phân loại, xác định 
tên cho từng nhóm từ và cách phân chia chi 
tiết hay khái quát trong từng nhóm từ. Các 
quan niệm khác nhau về từ loại tiếng Việt 
được thể hiện qua việc chú từ loại trong 
biên soạn từ điển, một lĩnh vực ứng dụng 
của ngôn ngữ học. 

3. Giảng dạy từ loại tiếng Việt trong 
nhà trường 

Ở bậc tiểu học, học sinh được làm quen 
với từ loại trong tiếng Việt. Sách giáo khoa 
tiếng Việt 4 giới thiệu 3 từ loại là: danh từ, 
động từ, tính từ. Danh từ là: những từ chỉ sự 
vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc 
đơn vị) [12, tr.53]. Động từ là: những từ chỉ 
hoạt động, trạng thái của sự vật [12, tr.94]. 

Tính từ là: những từ miêu tả đặc điểm hoặc 
tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái,… 
[12, tr.111]. Sách giáo khoa tiếng Việt 5 
giới thiệu thêm 2 từ loại là đại từ và quan 
hệ từ. Đại từ là: từ dùng để xưng hô hay để 
thay thế danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm 
danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong 
câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy [13, 
tr.92]. Quan hệ từ là: từ nối các từ ngữ hoặc 
các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa 
những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: 
và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, 
tại, bằng, như, để, về,... [13, tr.110]. Như 
vậy, chương trình tiếng Việt bậc tiểu học 
cung cấp cho học sinh kiến thức về 5 từ 
loại, gồm danh từ, động từ, tính từ, đại từ, 
quan hệ từ.  

Chương trình Ngữ văn bậc trung học cơ 
sở đề cập đến các từ loại đã học ở bậc tiểu 
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học (danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan 
hệ từ) và cung cấp thêm kiến thức về một 
số từ loại có trong tiếng Việt. Về từ loại 
danh từ và đại từ, chương trình Ngữ văn 
bậc trung học cơ sở nêu chi tiết hơn qua 
việc phân loại các nhóm danh từ, đại từ 
trong tiếng Việt. Cụ thể: Danh từ là những 
từ chỉ người, sự vật, hiện tượng, khái niệm, 
gồm danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự 
vật. Danh từ chỉ đơn vị nêu tên đơn vị dùng 
để tính đếm, đo lường sự vật. Danh từ chỉ 
sự vật nêu tên từng loại hoặc từng cá thể 
người, sự vật, hiện tượng, khái niệm. Danh 
từ chỉ đơn vị gồm 2 nhóm: danh từ chỉ đơn 
vị tự nhiên (còn gọi là loại từ) (ông, vị, cô, 
bức, tấm, cái, chiếc,…) và danh từ chỉ đơn 
vị quy ước (gồm, danh từ chỉ đơn vị chính 
xác: mét, ki lô mét, lít, cân,… và danh từ 
chỉ đơn vị ước chừng: nắm, mớ, đàn,...) [8, 
tr.86-87]. Đại từ dùng để trỏ người, sự vật, 
hoạt động, tính chất,... được nói đến trong 
một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc 
dùng để hỏi. Đại từ để trỏ gồm: trỏ người, 
sự vật (gọi là đại từ xưng hô) (tôi, tao, tớ, 
chúng mày, chúng tao, nó, hắn, họ,...); trỏ 
số lượng (bấy, bấy nhiêu,...); trỏ hoạt động, 
tính chất, sự việc (vậy, thế,...). Đại từ để 

hỏi, gồm: hỏi về người, sự vật (ai, gì); hỏi 
về số lượng (bao nhiêu); hỏi về hoạt động, 
tính chất, sự việc (sao, thế nào,...) [9, tr.54].  

 Bên cạnh các từ loại đã được học ở bậc 
tiểu học, chương trình Ngữ văn bậc trung học 
cơ sở giới thiệu thêm các từ loại như quan hệ 
từ, số từ, lượng từ, chỉ từ, phó từ, trợ từ, thán 
từ, tình thái từ. Quan hệ từ dùng để biểu thị 
các nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân 
quả,... giữa các bộ phận của câu hay giữa các 
câu trong đoạn văn [9, tr.97]. Số từ là những 
từ chỉ số lượng hoặc thứ tự của sự vật. Khi 
biểu thị số lượng sự vật, số từ đứng trước 
danh từ: ba tầng, năm canh. Khi biểu thị thứ 
tự, số từ đứng sau danh từ: tầng ba, canh năm 

[14, tập 1, tr.59]. Lượng từ là những từ chỉ 
lượng ít hay nhiều của sự vật. Dựa vào vị trí 
trong cụm danh từ, lượng từ có thể chia làm 2 
nhóm: nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể (các, toàn 
bộ, tất cả,...) và nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay 
phân phối (toàn, những, mỗi,...) [8, tr.129]. 
Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, 
nhằm xác định vị trí của vật trong không gian 
và thời gian (ấy, kia, nọ) [8, tr.137]. Phó từ là 
những từ chuyên đi kèm danh từ, động từ, 
tính từ hoặc đại từ để bổ sung các ý nghĩa 
sau: số ít hoặc số nhiều (mỗi người, các bạn, 
những ai,...); cầu khiến (hãy đứng dậy, đừng 
về,...); thời gian (đang đi, đã đến,...); mức độ 
(rất đẹp, hơi khó, giỏi lắm,...); sự tiếp diễn 
(vẫn khỏe, cứ nói,...); sự diễn ra đồng thời, 
tương tự (đều biết, cũng cười,...); sự khẳng 
định, phủ định (có đến, không hiểu, chẳng 
cần,...); tính thường xuyên, liên tục hay gián 
đoạn, bất ngờ (thường nói, luôn có mặt, bỗng 
đổ mưa,...); sự hoàn thành, kết quả (nói xong, 
về rồi, nghĩ ra,...); sự lặp lại (hỏi lại, nghĩ đi 
nghĩ lại,...) [14, tập 1, tr.59]. Trợ từ là những 
từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để 
nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự 
vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó (ăn 
những hai bát cơm, ăn có 2 bát cơm, chính, 

đích, ngay,...) [10, tr.69]. Thán từ là những 
từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của 
người nói hoặc dùng để gọi đáp. Thán từ 
thường dùng ở đầu câu, có khi nó được tách 
ra thành một câu đặc biệt. Thán từ gồm 2 loại 
chính: thán từ bộc lộc tình cảm, cảm xúc (a, 
ái, ơ, ôi, ô hay, than ôi, trời ơi,...); thán từ gọi 
đáp (này, ơi, vâng, dạ, ừ,...) [10, tr.70]. Tình 
thái từ là những từ được thêm vào câu để cấu 
tạo câu nghi vấn (à, ư, hử, hả, chứ, chăng,...), 
câu cầu khiến (đi, nào, với,...), câu cảm thán 
(thay, sao,...) và để biểu thị các sắc thái tình 
cảm của người nói (ạ, nhé, cơ, mà,...) [10, 
tr.81]. 

Có thể khái quát kiến thức về từ loại 
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tiếng Việt được giảng dạy trong nhà trường 
qua Bảng 1. 

4. Xử lý từ loại trong một số công 
trình từ điển ngôn ngữ dành cho học sinh 

Các công trình từ điển ngôn ngữ dành 
cho học sinh chủ yếu phục vụ cho đối 
tượng học sinh bậc trung học cơ sở và trung 
học phổ thông. Điều này thể hiện rõ trong 
cấu trúc vĩ mô và vi mô trong các công 
trình mà chúng tôi khảo sát. Về cấu trúc vĩ 
mô, các công trình từ điển giải thích tiếng 
Việt thường có số lượng mục từ khoảng 
30.000 mục, gồm toàn bộ lớp từ phổ biến 
trong sách, báo và hoạt động nói năng hàng 
ngày. Về cấu trúc vi mô, công trình cung 
cấp tương đối đầy đủ các thông tin như 
thông tin từ loại, thông tin ngữ dụng, thông 
tin khả năng kết hợp, thông tin ví dụ,... Đặc 

biệt, thông tin ngữ nghĩa (lời giải thích) chủ 
yếu dựa trên cơ sở của các cuốn từ điển giải 
thích tiếng Việt phổ thông. Với quy mô 
mục từ và các thông tin trong mỗi mục từ 
như vậy, các công trình từ điển ngôn ngữ 
dành cho học sinh phù hợp với đối tượng 
học sinh từ cấp trung học cơ sở trở lên.  

Việc chú từ loại trong các công trình 
trên, nhìn chung đều cơ bản thống nhất ở 
nhóm từ loại danh từ, động từ, tính từ và 
đại từ. Các từ loại còn lại, mỗi công trình 
có cách quan niệm và chú khác nhau. Do 
vậy, bài viết chỉ khảo sát nhóm từ loại còn 
lại để thấy rõ thực trạng chú từ loại trong 
các công trình này. 

Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh 
[7] của nhóm tác giả Hà Quang Năng, Hà 
Thị Quế Hương, Đặng Thúy Hằng, Dương 
Thị Dung biên soạn nhằm phục vụ nhu cầu 
giảng dạy, học tập và trau dồi tiếng Việt 
cho đối tượng chính là học sinh, giáo viên. 
Từ điển thu thập khoảng 30.000 mục từ 
gồm các từ ngữ xuất hiện với tần số cao 
trong sách giáo khoa, chủ yếu là sách tiếng 
Việt và Ngữ văn các cấp; các từ ngữ thường 
dùng trong sách báo và trong đời sống hàng 
ngày;… Cuốn từ điển này theo nhóm tác 
giả thì chú thích từ loại theo hệ thống phân 
loại từ loại trong quyển Ngữ pháp tiếng 
Việt [17] (danh từ, động từ, tính từ, đại từ, 
phụ từ, kết từ, trợ từ, cảm từ). Tuy nhiên, 
khi xử lý từ loại, nhóm tác giả tách từ loại 
kết từ làm thành hai từ loại là giới từ (kết từ 
dùng để nối hai câu hoặc hai bộ phận câu 
có quan hệ chính phụ) và liên từ (kết từ 
dùng để biểu thị quan hệ cú pháp giữa hai 
từ hoặc ngữ có cùng một chức năng trong 
câu, hay giữa hai câu hoặc phân câu). Từ 
loại cảm từ được gọi tên bằng từ loại thán 
từ và bổ sung từ loại trợ từ trong từ điển. 
Do vậy, hệ thống từ loại của công trình 

TT Từ loại 
tiếng Việt 

Ví dụ 

1 Danh từ Chỉ sự vật: nhà, xe, cặp, bút, 
hòa bình, văn học, gió, bão,... 
Chỉ đơn vị: tấm, cái, chiếc, 
lít, cân, mớ, đàn, nắm,... 

2 Động từ ăn, học, đánh, chơi,... 

3 Tính từ đẹp, xấu, đói, cao, thấp, xa, 
gần, hay, dở,... 

4 Đại từ Để trỏ: tôi, tao, nó, chúng mày, 
bấy, bấy nhiêu, vậy, thế,... 
Để hỏi: ai, gì, bao nhiêu, 
sao, thế nào,... 

5 Quan hệ từ nhưng, của, bằng, với, về,... 

6 Số từ năm, ba, bốn, một,... 

7 Lượng từ các, toàn bộ, tất cả, toàn, mỗi,... 

8 Chỉ từ ấy, kia, nọ,... 
9 Phó từ các, những, đang, sẽ, rất, 

rồi, lại,... 
10 Trợ từ những, có, chính, đích, ngay,... 

11 Thán từ ái, ơ, ôi, ô hay, than ôi, ơi, 
vâng, dạ, ừ,... 

12 Tình thái từ à, ư, nhỉ, hử, hả, nhé, ạ, chứ,... 

Bảng 1. Kiến thức về từ loại tiếng Việt được 
giảng dạy trong nhà trường  
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gồm 8 từ loại, đó là: danh từ, động từ, tính 
từ, đại từ, phụ từ, liên từ, giới từ, thán từ. 
Tuy nhiên, trong thực tế, từ điển chủ yếu 
thu thập các từ ngữ thuộc từ 3 từ loại phổ 
biến là danh từ, động từ, tính từ, các từ ngữ 
thuộc từ loại còn lại được thu thập rất hạn 
chế. Ngay cả các từ ngữ được sử dụng quen 
thuộc hàng ngày hay xuất hiện với tần xuất 
lớn trong sách giáo khoa thuộc nhóm từ loại 
trên cũng không được thu thập. Chẳng hạn 
như: của, các, đang, sẽ, nhưng, hoặc, và,... 

Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh 
[11] của nhóm tác giả Bùi Việt Phương, Đỗ 
Anh Vũ, Ánh Ngọc chú 9 từ loại, gồm: 
danh từ, động từ, tính từ, đại từ, mạo từ, 
phụ từ, kết từ, trạng từ, cảm từ. Trong từ 
điển này, từ loại trạng từ được chú không 
nhất quán và chính xác, tương đương với 
nhiều từ loại khác nhau tính từ, phó từ, đại 
từ hay quan hệ từ theo quan niệm về từ loại 
được giảng dạy trong nhà trường. Chẳng 
hạn:  

- Tương đương với tính từ: lon ton, đủng 
đỉnh, đùng, phong phanh, sóng soài, loạn 
xị, be bét,... 

lon ton (trạng từ): Dáng đi chạy hồ hởi, 
nhanh nhẹn.  

phong phanh (trạng từ): Nghe phong phanh. 

- Tương đương với phó từ: phụt, rất, 
đang, đã, chẳng, hãy,... 

phụt (trạng từ): Trong chớp nhoáng. 
Đèn bất ngờ phụt tắt. 

rất (trạng từ): Tột, quá mức. Rất đẹp. 

- Tương đương với đại từ: đâu, bây giờ, 
bấy giờ, bấy lâu,... 

đâu (trạng từ): Chỗ nào, nơi nào. 

đâu đấy (trạng từ): Gần đây chứ ko xa. 
Để ở đâu đấy. 

- Tương đương với quan hệ từ: phải chi, 
nhược bằng, như thể, khốn nỗi, chẳng qua,... 

nhược bằng (trạng từ): Ví bằng, nếu. 

như thể (trạng từ): Giống như. Tôi với 
nó như thể tay chân.  

Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh 
[5] của nhóm tác giả Trần Hằng, Bình Minh 
thu thập các từ chủ yếu trong sách giáo 
khoa. Từ điển chú 11 từ loại, gồm: danh từ, 
động từ, tính từ, đại từ, phó từ, thán từ, 
trạng từ, mạo từ, liên từ, giới từ, số từ. 
Tương tự như cuốn Từ điển tiếng Việt dành 
cho học sinh [7] của nhóm tác giả Hà 
Quang Năng, Hà Thị Quế Hương, Đặng 
Thúy Hằng, Dương Thị Dung, từ điển này 
tách từ loại kết từ thành hai từ loại là giới từ 
và liên từ, chú đồng thời từ loại trạng từ và 
phó từ. Ví dụ: 

- Chú từ loại trạng từ: đang, hoắc, hay, 
hãy, hãy còn, hằng, mà, như thế, qua, qua 
ngày, rất, rất đỗi, những, ra, ra phết, ra trò, 
rã họng, đến cùng, đến khi, đến nay,... 

đang (trạng từ): Trong lúc, đương. Đang 
học bài. 

hay sao (trạng từ): Chăng, sao. Tôi nói 
thế không phải hay sao. 

ra (trạng từ): Trạng từ dùng sau động từ 
để chỉ nghĩa ở trong lời nói. Thở ra. Nói ra. 

Một số mục từ chú trạng từ chưa chính 
xác. Ví dụ: “rã họng” thuộc từ loại động từ, 
nhưng được chú trạng từ. 

- Chú từ loại phó từ: đã, đi, qua, sẽ, đến nỗi, 
đến ngày, đến tuổi, cứ, cứ như, từng, vừa,... 

 đã (phó từ): 1. Tiếng thường đi với 
động từ và đứng trước nó để biểu thị quá 
khứ. 2. Tiếng thường dùng sau một câu để 
chỉ thầm rằng việc ấy, cái ấy phải ở trước, 
phải làm trước. Ngồi nghỉ một chốc đã. 

đi (phó từ): Tiếng dùng sau câu để sai 
khiến việc gì. Ăn đi, Làm việc đi. 

qua (phó từ): 1. Trong thời gian. Qua 
nhiều năm họ đã học hỏi được nhiều điều. 
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2. Căn cứ vào. Qua lời kể của mọi người. 

đến nỗi (phó từ): Đến mức (cao). Người 

to đến nỗi không đi lọt cổng. 

- Chú từ loại thán từ: a ha, ạ, ái, ái chà, 

nhé, nhỉ,...  

- Chú từ loại liên từ: của: từ biểu thị 

điều sắp nêu ra là người hay sự vật có 

quyền sở hữu hoặc chi phối cái vừa được 

nói đến. Sách của anh. Tiền của nó. 

- Chú từ loại trợ từ: để cho: Làm cho, 

dùng vào. 

- Chú từ loại mạo từ: những: Mạo từ chỉ 

số nhiều. 

- Chú từ loại giới từ: hoặc, hay, qua, 

nếu,... Tuy nhiên, cách chú qua với nghĩa 

“Từ bên này sang bên kia. Qua cầu” thuộc 

từ loại giới từ là chưa chính xác. Mục từ 

“qua” với lời định nghĩa như trên thuộc từ 

loại động từ. 

Từ điển đồng âm tiếng Việt (dành cho 

học sinh) [4] của Bích Hằng và nhóm biên 

soạn chú 11 từ loại, gồm: danh từ, động từ, 

tính từ, đại từ, số từ, phụ từ, kết từ, mạo từ, 

cảm từ, thán từ, trạng từ. Ví dụ: 

- Chú từ loại phụ từ: chả, chăng, đã, đi, 

đích, lại, lè, há, mãi, mảnh, sẽ, từng, vừa,...  

chăng (phụ từ): 1. Biểu thị ý phủ định. 

Nghe lỏm câu được câu chăng. 2. Biểu thị ý 

muốn hỏi. Đi chăng? 

đi (phụ từ): Mệnh lệnh. Làm đi, ăn đi.  

lại (phụ từ): Biểu thị sự tiếp nối, lặp lại. 

Đâu lại vào đấy. 

- Chú từ loại kết từ: bằng, mà, nhờ, nên, 

và, phải,... 

bằng (kết từ): 1. Biểu thị vật liệu, 

phương tiện được sử dụng. Đi bằng xe đạp. 

2. Thực hiện cho được. Làm bằng xong. 

phải (kết từ): Giá như, nếu như. Phải 
như nó học hành chăm chỉ đã. 

- Chú từ loại cảm từ: a, à, á, ái, chà, 
chao, oái, thôi,... 

a (cảm từ): Biểu thị sự vui mừng, ngạc 
nhiên. A! mẹ đã về.  

à (cảm từ): biểu thị sự ngạc nhiên. 

á (cảm từ): sửng sốt hoặc đau đột ngột. 

ái (cảm từ): Ái chà! Bộ quần áo đẹp quá.  

chà (cảm từ): Chà! Đẹp quá nhỉ. 

thôi (cảm từ): Ý can ngăn hoặc từ chối. 
Thôi cầm về đi. 

- Chú từ loại trạng từ: a, à, cả, càng, đã, 
nhá, nhé,... Các mục từ chú từ loại trạng từ 
trong từ điển phần lớn là trợ từ trong tiếng Việt. 

a (trạng từ): Đặt ở cuối câu để hỏi. 
Nhiều đến thế a? 

cả (trạng từ): Nhấn mạnh ở mức cao. 
Làm cả khi trời mưa. 

đã (trạng từ): Ý nhấn mạnh. Đã dễ gì 
bảo được anh ta. 

hay phó từ: 

càng (trạng từ): Biểu thị mức độ tăng 
thêm. Càng nghe càng thấy hay. 

Có thể thấy, việc chú từ loại trong các 
công trình tra cứu dành cho học sinh nói 
trên không có sự nhất quán và có nhiều 
trường hợp chú chưa chính xác. Sự chưa 
nhất quán trong việc chú từ loại thể hiện ở 
hai khía cạnh: số lượng từ loại được chú 
trong công trình (có từ điển chú 8, 9 từ loại, 
nhưng có từ điển chú 10, 11 từ loại) và tên 
gọi các từ loại (quan hệ từ và kết từ, cảm từ 
và thán từ, trạng từ và phó từ,...).  

5. Kết luận và kiến nghị 

Từ điển là loại công trình tra cứu yêu cầu 
tính chính xác và chuẩn mực cao, từ việc xây 
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dựng bảng mục từ đến chú thích thông tin 
trong mục từ. Trong các thông tin của mục 
từ, từ loại là một trong những thông tin quan 
trọng và hiện chưa có sự thống nhất trong các 
công trình từ điển ngôn ngữ nói chung và từ 
điển ngôn ngữ dành cho học sinh nói riêng. 
Điều này thể hiện rõ qua một số công trình từ 
điển ngôn ngữ dành cho học sinh mà bài viết 
khảo sát. Sự chưa thống nhất về chú từ loại 
trong các công trình trên thể hiện ở hai khía 
cạnh: số lượng từ loại và tên gọi từ loại. Có 
công trình chú 8 từ loại như công trình: Từ 
điển tiếng Việt dành cho học sinh của nhóm 
tác giả Hà Quang Năng, Hà Thị Quế Hương, 
Đặng Thuý Hằng, Dương Thị Dung nhưng 
cũng có công trình chú đến 11 từ loại như Từ 
điển tiếng Việt dành cho học sinh của nhóm 
tác giả Trần Hằng, Bình Minh, Từ điển đồng 
âm tiếng Việt (dành cho học sinh) của Bích 
Hằng và nhóm biên soạn. Bên cạnh đó, có 
công trình chú từ loại trạng từ, mạo từ, cảm 
từ, giới từ,... nhưng cũng có công trình không 
chú nhóm từ loại này. Thêm vào đó, có 
trường hợp cùng một mục từ nhưng các công 
trình khác nhau chú từ loại khác nhau.  

Đối với các công trình từ điển ngôn ngữ 
dành cho người dùng phổ thông, người biên 
soạn có thể chú thông tin từ loại dựa theo 
quan niệm của các nhà nghiên cứu về từ loại 
hoặc đưa ra quan niệm riêng của mình với 
điều kiện đảm bảo tiêu chí nhất quán trong 
toàn bộ công trình. Tuy nhiên, với các công 
trình tra cứu dành cho đối tượng học sinh, 
bên cạnh tiêu chí chính xác, nhất quán thì tiêu 
chí phù hợp với kiến thức được cung cấp 
trong nhà trường rất quan trọng. Qua phân 
tích cách xử lý từ loại một số công trình từ 
điển ngôn ngữ dành cho học sinh có thể thấy, 
việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào 
biên soạn vẫn còn có khoảng cách. Cách 
phân định từ loại tiếng Việt trong chương 
trình giảng dạy dành cho học sinh về cơ bản 

bắt kịp được các nghiên cứu gần đây về từ 
loại trong tiếng Việt nhưng việc chú từ loại 
trong các công trình tra cứu dành cho học 
sinh không bám sát nội dung kiến thức của 
nhà trường. Trong tiếng Việt, khái niệm trạng 
từ hiện nay tương đương với khái niệm phó 
từ/phụ từ nên một số công trình chú đồng thời 
trạng từ và phó từ/phụ từ dẫn đến tình trạng 
một số mục từ trong thực tế cùng một từ loại 
nhưng trong từ điển được chú bằng các từ 
loại khác nhau. Hay mạo từ là từ loại dùng 
trong các ngôn ngữ Ấn Âu, tiếng Việt hiện 
nay không dùng khái niệm này nhưng một số 
công trình vẫn chú từ loại này. 

   Từ loại tiếng Việt được giảng dạy trong 
nhà trường từ bậc tiểu học với 5 từ loại cơ 
bản, gồm: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, 
quan hệ từ. Ở bậc trung học cơ sở, chương 
trình Ngữ văn bổ sung thêm kiến thức về 5 từ 
loại đã được giảng dạy ở bậc tiểu học một 
cách cụ thể, chi tiết hơn và giảng dạy thêm 7 
từ loại còn lại, gồm: số từ, lượng từ, chỉ từ, 
phó từ, trợ từ, thán từ, tình thái từ. Với quan 
niệm và số lượng từ loại được giảng dạy 
trong nhà trường như vậy đã mang lại cho 
học sinh kiến thức toàn diện về hệ thống từ 
loại trong tiếng Việt. Do đó, khi xử lý từ loại 
trong các công trình tra cứu dành cho học 
sinh, các nhà biên soạn từ điển nên áp dụng 
cách quan niệm và phân định từ loại được 
giảng dạy trong nhà trường nhằm thuận lợi 
cho người sử dụng, tránh tình trạng có sự 
không tương ứng về kiến thức giữa sách giáo 
khoa và công trình tra cứu.    
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